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MỞ ĐẦU 

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triể n của nền kinh tế đất nƣớc , 

ngành chăn nuôi gia súc đã có nhiều tiến bộ vƣợt bậc cả về số lƣợng lẫn chất 

lƣợng. Giá trị sản lƣợng của ngành chăn nuôi tăng (giá cố định năm 1994) tƣ̀ 

11.651 tỷ  đồng năm 1992 lên đến 21.199,7 tỷ đồng năm 2002 và đến cuối năm 

2007 đạt 29.200 tỷ đồng. Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi , ngành 

công nghiệp sản xuất thƣ́c ăn gia súc đã có nhƣ̃ng tiến bộ đáng kể. Sản xuất thức 

ăn công nghiệp tăng cả về số lƣợng tuy ệt đối cũng nhƣ tƣơng đối so với tổng số 

thƣ́c ăn gia súc tiêu thụ . Chỉ tính riêng trong khoảng tƣ̀ năm 1990 đến nay, sản 

lƣợng thƣ́c ăn công ng hiệp tăng tƣ̀ 0,04 triệu tấn v ào năm 1990 tăng lên 1,05 

triệu tấn vào năm 1996, năm 2000 tăng lên đến 2,7 triệu tấn; đạt 3,5 triệu tấn 

trong năm 2003 và đến cuối năm 2007 đạt sản lƣợng là 4,4 triệu tấn và có xu 

hƣớng càng ngày càng tăng.  

Có đƣợc những thành tựu đó là nhờ chính sác h mở cƣ̉a của Đảng và Nhà 

nƣớc ta cùng  sƣ̣ cố gắng n ỗ lực của các doanh nghiệp , trong đó có đóng góp 

không nhỏ của các nhà khoa học về dinh dƣỡng thƣ́c ăn gia súc . Trong những 

năm gần đây , tình hình nghiên cứu và phát triển chăn n uôi và đặc biệt là trong 

lĩnh vƣ̣c thức ăn gia súc đã có nhiều tiến bộ rõ rệt . Nhƣ̃ng tiến bộ trong lĩnh vƣ̣c 

nghiên cƣ́u về dinh dƣỡng thƣ́c ăn gia súc đã góp phần cải thiện năng suất và 

chất lƣợng sản phẩm chăn nuôi đáp ƣ́ng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội  và 

hƣớng tới xuất khẩu . Các nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dƣỡng và thức ăn gia 

súc trong những năm qua tập trung vào: 

- Xác định thành phần hoá học gần đúng của các loại nguyên liệu làm 

thƣ́c ăn cho gia súc , gia cầm. Xác định thành phần các axit  amin cũng nhƣ các 

phƣơng pháp ƣớc tính giá trị năng lƣợng tiêu hoá, trao đổi cho lợn, gà.  

-  Nghiên cƣ́u xác định tỷ lệ tiêu hoá và khả năng tiêu hoá các chất dinh dƣỡng.  

- Nghiên cƣ́u xác định nhu cầu  các chất dinh dƣỡng : năng lƣợng, protein, 

axít amin cho các loại  gia súc , gia cầm khác nhau ; xác định nhu cầu các axít 

amin và xem xét mối quan hệ với nhu cầu năng lƣợng.  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

6 

 

 

 

 

- Nghiên cƣ́u về chế biến nguyên liệu để tăng khả năng t iêu hoá của thƣ́c 

ăn, tận dụng các phụ phế phẩm để hạ giá thành thƣ́c ăn chăn nuôi cũng nhƣ loại 

trƣ̀ các độc tố, kháng dinh dƣỡng trong các loại thức ăn gia súc, gia cầm.  

Trong chăn nuôi lợn nái sinh sản, việc nghiên cứu về dinh dƣỡng và thức 

ăn cho lợn con có một vai trò hết sức quan trọng, đây là một trong nhiều yếu tố 

quyết định năng suất chăn nuôi lợn nái sinh sản. Chúng ta biết rằng, quá trình 

sinh trƣởng và phát triển của của lợn con giai đoạn sau cai sữa từ 5 - 15 kg đòi 

hỏi đầy đủ về nhu cầu dinh dƣỡng đặc biệt là protein. Về thực chất, nhu cầu 

protein của lợn con chính là nhu cầu về các axit amin. Nếu bổ sung không đầy 

đủ các axit amin thiết yếu cho lợn con về số lƣợng và tỷ lệ sẽ ảnh hƣởng xấu đến 

sinh trƣởng của lợn con, lợn chậm lớn, còi cọc, ảnh hƣởng đến khả năng sản 

xuất của các giai đoạn tiếp theo. Mặt khác nếu trong khẩu phần ăn cho lợn con 

trong giai đoạn này có đủ hoặc dƣ thừa lƣợng protein mà không đủ về số lƣợng 

và tỷ lệ các axit amin thiết yếu sẽ dẫn đến việc đào thải protein ra môi trƣờng, 

gây lãng phí thức ăn và ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh sống của cả gia súc lẫn 

con ngƣời. 

Việc nghiên cứu xác định tỷ lệ protein trên năng lƣợng trao đổi có ý nghĩa 

rất quan trọng, đặc biệt khi ta có bổ sung các loại axit amin tổng hợp vào khẩu 

phần thức ăn cho lợn. 

 Ta biết rằng nhu cầu năng lƣợng của lợn thịt gồm hai phần là năng lƣợng 

cho nhu cầu duy trì và năng lƣợng cho nhu cầu tăng trọng. 

Việc tăng năng lƣợng trong thức ăn không có ý nghĩa nếu tỷ lệ protein 

(g)/ năng lƣợng (Kcal) vƣợt quá 1/20 ( Từ Quang Hiển, 2002) [2]. 

Tỷ lệ protein trên năng lƣợng trao đổi không hợp lý dẫn đến lãng phí 

protein, lợn không tiêu thụ hết, giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

Thông thƣờng khi tính toán nhu cầu về protein trong thức ăn cho lợn con 

giai đoạn sau cai sữa có khối lƣợng cơ thể từ 5 - 15 kg, các cơ sở chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh miền núi nói 

chung thƣờng chỉ tính đến lƣợng protein mà ít khi đề cập đến lƣợng axit amin. 
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Do đó, chƣa phát huy hết khả năng sinh trƣởng của lợn con và hiệu quả kinh tế 

của chăn nuôi lợn  nái sinh sản. Mặt khác các số liệu để áp dụng cân đối khẩu 

phần dinh dƣỡng cho lợn con thƣờng là kế thừa từ việc phân tích các nguyên 

liệu ở nơi khác, cho nên còn nhiều điểm chƣa phù hợp.  

Vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: " Nghiên cứu 

xác định tỷ lệ protein trên năng lƣợng trao đổi có bổ sung một số axit amin thiết 

yếu và tỷ lệ một số axit amin thiết yếu so với lysine trong thức ăn hỗn hợp cho 

lợn con giai đoạn sau cai sữa”. 

Với mục tiêu là:  

- Xác định tỷ lệ protein trên năng lƣợng trao đổi có bổ sung một số axit 

amin thiết yếu và tỷ lệ một số axit amin thiết yếu so với lysine trong thức ăn hỗn 

hợp cho lợn con giai đoạn sau cai sữa từ 5 - 15 kg. 

- Xây dựng một số công thức thức ăn cho lợn con giai đoạn sau cai sữa (5 

- 15 kg) để áp dụng trong chăn nuôi lợn nái sinh sản tại tỉnh Tuyên Quang. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tình hình chăn nuôi lợn trên thế giới và ở Việt Nam : 

1.1.1. Tình hình chăn nuôi lợn trên thế giới  

Do nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm từ lợn tăng, nên chăn nuôi lợn trên 

thế giới phát triển nhanh chóng. Nhóm các nƣớc xuất khẩu nhiều thịt lợn nhất 

thế giới bao gồm các nƣớc Đan Mạch, Canada, Ba Lan, Trung Quốc, các nƣớc 

nhƣ Nhật Bản, Nga, Hồng Kông, Hàn Quốc là những nƣớc nhập khẩu nhiều thịt 

lợn, Mỹ thuộc cả hai nhóm này. 

Theo thống kê năm 1999 của Tổ chức Lƣơng Nông thế giới (FAO), tổng 

đàn lợn trên thế giới năm 1991 là 857,891 triệu con, đến năm 1998 số lƣợng lợn 

là 957,469 triệu con, năm 2002 là 943,471 triệu con và năm 2003 là 956,016 

triệu con. Trong đó đàn lợn phân bố không đồng đều giữa các châu lục: Châu á 

có số lƣợng đầu lợn cao nhất : 577,025 triệu con, kế đến là châu Âu: 199,254 

triệu con, Bắc và Trung Mỹ là 94,074 triệu con, Nam Mỹ là 59,075 triệu con, 

châu Phi: 22,398 triệu con, ít nhất là châu Đại dƣơng: 5,016 triệu con. Nƣớc có 

đàn lợn cao nhất là Trung Quốc: 485,698 triệu con. 

Trong vòng 10 năm (1985-1995), tốc độ tăng đàn lợn hàng năm trên toàn 

thế giới là 1,1%. Trong đó tăng nhanh chủ yếu ở các nƣớc đang phát triển, châu 

Á tăng 2,7%, Việt Nam tăng 3,5%, Trung Quốc tăng 2,7%, tuy nhiên đối với 

Nhật Bản thì trong vòng 10 năm đầu lợn giảm đi mỗi năm là 0,7% (Trần Văn 

Phùng và cs, 2004) [5]. 

Theo thống kê năm 2005 của FAO các nƣớc phát triển chăn nuôi lợn đứng 

đầu thế giới (tính theo số lƣợng) bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Ba Lan, Đan 

Mạch, Việt Nam, Đức, Nga, Canada, Bỉ,...Theo số liệu năm 1997 từ Cục nghiên 

cứu Nông nghiệp nƣớc ngoài của Mỹ, các nƣớc tiêu thụ nhiều thịt lợn 

(kg/ngƣời/năm) gồm Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Đức, Hungary, Đài 

Loan, Ba Lan, Thụy Điển, Pháp, Trung Quốc...(www.thuvienkhoahoc.com) [29]. 

http://www.mofa.gov.vn/vi/ctc_quocte/un/nr040819155753/nr060928111253/ns060928102700/view
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Theo thông tin của Viện chăn nuôi tháng 12 năm 2007 (www.vcn.vnn.vn) 

[30]: “Đàn lợn nuôi tại Trung Quốc đã tăng 3,4% so với tháng trƣớc và số đàn 

lợn sẵn sàng xuất chuồng tăng 9,9%. Năm 2007, Trung Quốc có thể nhập khẩu 

100.000 tấn thịt lợn, cao gấp 4 lần so với 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu trong nƣớc”.  

Trong những năm qua ngành chăn nuôi lợn trên thế giới đã đạt đƣợc 

những thành tựu trong việc tăng số lƣợng và nâng cao chất lƣợng đàn lợn. 

Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn trên thế giới là một minh chứng thành công 

cho sự áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, mà mục đích cao cả là 

nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lƣợng của sản phẩm cuối cùng. 

 

1.1.2 .Tình hình chăn nuôi lợn ở Việt Nam 

Trƣớc đây, nông dân chủ yếu nuôi lợn để tận dụng các phế phụ phẩm 

nông nghiệp (cám gạo, cám ngô, khoai, sắn, rau, bèo...). Ngoài mục đích chăn 

nuôi để tăng thu nhập (từ bán lợn thịt, lợn giống), nông dân còn tận dụng các 

chất thải từ chăn nuôi lợn (phân, chất độn chuồng) làm nguồn phân hữu cơ chính 

cho nhiều loại cây trồng. Lợi nhuận từ chăn nuôi lợn không đáng là bao chủ yếu 

là lấy công làm lãi, tránh bỏ phí phụ phẩm nông nghiệp và nhiều ngƣời coi nuôi 

lợn nhƣ cách "bỏ tiền tiết kiệm vào ống". Ở trung du và miền núi còn có hình 

thức nuôi lợn thả rông.  

Tuy vậy, trƣớc đây ở nƣớc ta cũng đã phát triển mô hình trại chăn nuôi 

hợp tác xã, thành lập các nông trƣờng, trong đó có các trại chăn nuôi cùng với 

một số trung tâm giống ở các địa phƣơng, cung cấp giống cho bà con nông dân. 

Một số trung tâm mổ và chế biến thịt lợn đã hoạt động và nƣớc ta đã xuất khẩu 

thịt lợn sang các nƣớc thuộc Liên Xô cũ và một số nƣớc Đông Âu.  

Từ khi có những chính sách kinh tế mới nói chung và những chính sách 

trong nông nghiệp nói riêng của thời kỳ đổi mới, nền nông nghiệp của ta, trong 

đó có ngành chăn nuôi đã có những thay đổi rất lớn trong tất cả các khâu từ 

nghiên cứu lai tạo giống, quy trình chăn nuôi, đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Hình thức chăn nuôi truyền thống của bà con ta vẫn còn, nhƣng cũng xuất hiện 

không ít các mô hình chăn nuôi hiện đại từ quy mô hộ gia đình đến các trung 


